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            - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Công Hưng.  

Các Thẩm phán: Ông Nông Hà Nam. 

  Ông Hoàng Văn Thụ. 

 - Thư ký phiên toà: Ông Nguyêñ Vinh Thiṇh, Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Cao Bằng. 

 - Đ diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Bà 

Nông Thi ̣Thùy Dương, Kiểm sát viên. 

 Ngày 12 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2022/TLPT-HS ngày 25 

tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo Đàm Văn L do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2022/HS-ST ngày 20/01/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Đàm Văn L, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1963 taị huyện H, 

tỉnh Cao Bằng. 

 Nơi đăng ký HKTT và chồ ở hiện nay tại: Xóm P, xã D, huyện H, tỉnh 

Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Làm ruộng; Trình độ học vấn: 09/10; Con ông Đàm Minh T (Đã chết) và con bà 

Nông Thị T (đã chết); Vợ: Lương Thị T, sinh năm 1970; Con: Có 07 con, con 

lớn nhất sinh năm 1985, con nhỏ nhất sinh năm 1997; Anh, chị, em ruột: Bị cáo 

có 06 anh em, bị cáo là con cả trong gia đình; Tiền án, tiền sự: Không có; 

 Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2021, hiện đang tạm giữ tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng; có mặt. 

- Bị cáo: Đàm Vũ Đ, sinh năm 1965; 

Trú tại: Xóm P, xã D, huyện H, tỉnh Cao Bằng; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Đàm Văn L: 

+ Ông Nguyễn Trung Dũng – Luật sư Văn phòng Luật sư Nguyễn Trung 

Dũng – Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng. Có mặt; 

+ Bà Trần Thị Thọ - Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng. Có mặt. 
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- Người bào chữa cho bị cáo Đàm Vũ Đ: Bà Nông Thị Thu Trang - Trợ 

giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng; 

Có mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Lương Thị T, sinh năm 1970; 

Trú tại: Xóm P, xã D, huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

+ Hoàng Việt D, sinh năm 1983; 

Trú tại: Xóm P, xã D, huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

Những người làm chứng đều vắng mặt không có lý do. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07 giờ ngày 15/5/2021, Đàm Vũ Đ (sinh năm 1965; trú tại: Xóm 

P, xã D, huyện H, Cao Bằng) cùng vợ Đàm Thị H (sinh năm 1969) đi lấy thuốc 

lá tại ruộng của gia đình để sấy nhờ tại lò thuốc lá của Hoàng Văn Q là người 

cùng xóm. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, H đuổi trâu về nhà và nấu 

cơm trước, còn Đ về sau, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Đàm Văn L (sinh năm 

1963; trú tại: Xóm P, xã D, huyện H, Cao Bằng là anh trai ruột Đàm Vũ Đ) và 

vợ là Lương Thị T (sinh năm 1970) đang ngồi ăn com trong nhà, thì T bước ra 

ngoài. Lúc này Đ đang đi trên đường mòn qua bên dưới nhà Đàm Văn L, Đ nghe 

thấy tiếng T nói Đ là “Thằng ăn cắp, ăn trộm”, Đ bực tức trước lời nói của T, 

nên đã đi theo đường mòn, qua cổng nhà L đến hỏi chuyện. Đ đứng tại đường 

mòn lối đi vào nhà L, cách vị trí T đứng khoảng hơn 14 mét, Đ nói to “Mày mới 

là láo, hôm qua vợ chồng tao đi làm hết, mày chặt cây chuối tao phải không”. 

Lúc này giữa T và Đ xảy ra to tiếng, cãi vã; L nghe thấy, liền đặt bát đũa xuống 

bàn, rồi cầm lấy một thanh kim loại, một đầu tù, một đầu nhọn (loại thép xây 

dựng phi 18) chạy từ trong nhà đến gần vị trí T đang đứng, L nói “em nằm 

xuống”, T nghiêng người xuống, L nhảy qua người T, dùng thanh kim loại đánh 

từ dưới lên trên trúng góc má phải của Đ, khiến Đ cúi người xuống, đồng thời Đ 

rút dao quắm đựng trong bao để dao phía sau lưng chém về phía L, L dùng 

thanh kim loại đánh về phía Đ, thì cả hai ngã ra đất. L trong tư thế ngồi, còn Đ 

ngã ngửa nằm trên đất, L tiếp tục dùng thanh kim loại đánh liên tiếp về phía Đ, 

còn Đ dùng dao quắm chém chém về phía L trúng vùng miệng chảy máu. L 

dùng thanh kim loại đánh trúng khuỷu tay phải của Đ (tay cầm dao), khiến dao 

trong tay Đ văng đi. L tiếp tục vụt thanh kim loại trúng cẳng chân phải và cẳng 

chân trái của Đ. Đ ôm hai chân định bỏ chạy nhưng chân không cử động được, L 

tiếp tục dùng thanh kim loại chọc một cái trúng cẳng chân trái của Đ, Đ nghiêng 

người để lăn đi thì bị L dùng thanh kim loại vụt trúng bao để dao sau lưng, thấy 

Đ không còn sức phản kháng thì L dùng lại, còn Đ lăn người xuống đường mòn 

để gọi người đến cấp cứu. Sau đó, L đã lấy một con dao của Đ, một đòn gánh 

bằng tre và thanh kim loại của L vào trong nhà, lấy khăn mặt đắp vào vùng 

miệng cho máu đỡ chảy. 



 3 

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra sự 

việc để làm công tác bảo vệ hiện trường và thực hiện công tác sơ cứu, cấp cứu 

đối với người bị thương. Lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm: 01 

(Một) con dao quắm bằng kim loại một lưỡi sắc, dao dài 36,5cm, bản rộng nhất 

05cm, dao được tra cán bàng gỗ hình trụ tròn dài 17cm, đường kính 03cm; 01 

(Một) thanh kim loại hình trụ tròn, có một đầu nhọn, dài l,04m, đường kính 

l,5cm, tình trạng hoen gỉ; 01 (Một) đòn gánh làm bằng tre dạng dẹp màu nâu, 

đòn dài 135,5cm, bản rộng nhất 06cm, hai đầu đòn gánh có bám dấu vết màu 

nâu đỏ (nghi máu), kích thước lần lượt 06cm X 3,5cm, 19cm X 05cm. 

Ngày 18/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H, Cao Bằng 

ra Quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Cao Bằng giám định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên và cơ chế hình thành vết thương đối với 

Đàm Văn L và Đàm Vũ Đ. Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích 

số: 075/21/TgT, ngày 23/6/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Cao Bằng, kết luận 

tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại đối với Đàm Văn L là: 

10% (Mười phần trăm), cơ chế hình thành tổn thương là do tác động của vật tày 

có cạnh gây nên. Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 

073/21/TgT, ngày 24/6/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Cao Bằng, kết luận tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại đối với Đàm Vũ Đ là: 65% 

(Sáu mươi năm phần trăm), cơ chế hình thành tổn thương là do tác động của vật 

tày và vật có cạnh sắc gây nên. 

Ngày 28/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H, Cao Bằng 

đã tiến hành thực nghiệm điều tra đối với vụ án trên, cho kết quả: Đàm Văn L, 

Đàm Vũ Đ xác định được vị trí diễn ra sự việc gây thương tích vào ngày 

15/5/2021, tại xóm P, xã D, huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

Tại Bản Cáo trạng số 55/CT-VKS-HA ngày 29/11/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Đàm Văn L về tội “Cố ỷ 

gây thương tích” theo điểm d khoản 4 (với tình tiết định khung quy định tại 

điểm a khoản 1) Điều 134 Bộ luật Hình sự. Truy tố bị cáo Đàm Vũ Đ về tội “Cố 

ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2022/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng đã quyết định:  

Áp dụng điểm d khoản 4 Điều 134; Điều 38; Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự đối với bị cáo Đàm Văn L. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm ỉ, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đàm Vũ Đ. 

Tuyên bố: Các bị cáo Đàm Văn L, Đàm Vũ Đ đều phạm tội “Cố ý gây 

thương tích” 

 Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đàm Văn L 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) tháng 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam, ngày 14/7/2021. 

Xử phạt bị cáo Đàm Vũ Đ 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án 



 4 

treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm, ngày 20/01/2022. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo của bị cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định bị cáo Đàm Vũ Đ không 

kháng cáo Bản án. 

Ngày 26/01/2022, bị cáo Đàm Văn L kháng cáo Bản án Hình sự sơ thẩm 

số 02/2022/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao 

Bằng với nội dung: Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và một số tình tiết cần 

được làm rõ. 

* Tại phiên toà phúc thẩm: 

Bị cáo Đàm Văn L vẫn giữ nguyên kháng cáo đối với Bản án số 

02/2022/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng 

và trình bày nội dung kháng cáo như sau: Sự việc xảy ra là do Đàm Vũ Đ đến 

nhà cãi chửi và đánh vợ của bị cáo và đánh bị cáo nên bị cáo mới dùng thanh 

kim loại để đánh lại theo cách tự vệ, bị cáo chỉ dùng lại khi Đ không còn sức để 

đánh bị cáo. Do vậy bị cáo kháng cáo với lý do mức hình phạt đối với bị cáo là 

quá cao và một số tình tiết của vụ án cần được làm rõ, cụ thể gồm: Xem xét lại 

tỷ lệ phần trăm của Đàm Vũ Đ trên từng bộ phận cơ thể; xem xét lại hành vi 

xâm phạm nơi ở; xem xét lại hung khí của Đàm Vũ Đ dùng để gây thương tích 

cho bị cáo; xem xét những đoạn ghi hình trong điện thoại của bị cáo; xem xét lại 

mức bồi thường của bị cáo cho Đàm Vũ Đ. Những nội dung bị cáo trình bày 

trong đơn kháng cáo về những tình tiết có liên quan đã được làm rõ trong phần 

xét hỏi tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo đưa ra ý kiến như vậy là do nhận thức còn 

hạn chế và để xin giảm nhẹ mức hình phạt, nay bị cáo đã rõ và không có thắc 

mắc nữa, nay chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

Đàm Vũ Đ khai: Sự việc xảy ra ngày 15/5/2021 là do bà T vợ L chửi bị cáo 

trước, bị cáo bực nên đi vào gần nhà L đế hỏi rõ chuyện bà T chửi, khi đang cãi 

chửi thì L chạy từ trong nhà đi ra cầm thanh kim loại vụt vào má của bị cáo nên bị 

cáo mới cầm con dao dắt theo sau lưng đế khua lung tung, bị cáo không biết là có 

trúng vào người của L hay không. Đối với việc mâu thuẫn của hai anh em là đã có 

từ lâu vì lý do L đến tranh chấp đất với nhà của bị cáo, sự việc này chưa được chính 

quyền giải quyết dứt điểm nên L thường hay tìm cách gây sự. Nay bị cáo L kháng 

cáo yêu cầu giảm mức hình phạt bị cáo không nhất trí. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên Bản án số 02/2022/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Cao Bằng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu quan điểm về 

giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm như sau: Bi ̣ cáo Đàm Văn L gửi đơn 

kháng cáo trong thời hạn luật định, nên kháng cáo là hợp lệ.  

 Nội dung kháng cáo về giảm mức hình phaṭ của bi ̣cáo Đàm Văn L, xét 

thấy hình phaṭ mà Tòa án cấp sơ thẩm quyết điṇh đối với bi ̣cáo là phù hơp̣ với 
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tính chất, mức đô ̣và hành vi phaṃ tôị của bi ̣cáo. Tại phiên toà, Kiểm sát viên 

không nhất trí với đề nghị của các luật sư bào chữa về áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ đối với bị cáo. Đồng thời tại phiên toà phúc thẩm không cung cấp được 

chứng cứ mới bổ sung cho yêu cầu kháng cáo. Do vậy không có căn cứ để chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo. 

 Đề nghi ̣Hôị đồng xét xử áp duṇg điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bô ̣

luâṭ Tố tuṇg Hình sư,̣ không chấp nhâṇ kháng cáo của bị cáo Đàm Văn L. Giữ 

nguyên Bản án số 02/2022/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

H, tỉnh Cao Bằng. 

 Các luật sư bào chữa cho bị cáo Đàm Văn L đề nghị hội đồng xét xử áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, e, r, s khoản 

1 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật hình sự để giảm giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Đàm Vũ Đ không nhất trí 

với đề nghị của các luật sư bào chữa cho bị cáo về áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ đối với bị cáo và đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt đối với bị cáo.  

 Bị cáo Đàm Văn L không có lời bào chữa bổ sung, trong lời nói sau cùng 

bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Đàm Văn L có đơn 

kháng cáo; xét đơn kháng cáo của bị cáo viết trong hạn luật định và đúng theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, do đó kháng cáo của bị cáo là hợp lệ.  

[2] Hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo Đàm Văn L, Đàm Vũ Đ tại 

phiên toà phúc thẩm hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu 

thập có trong hồ sơ vụ án và đủ căn cứ kết luận: Trước đây giữa Đàm Văn L và 

Đàm Vũ Đ đã xảy ra mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt; đồng thời xảy ra mâu 

thuẫn tranh chấp đất đai, trong cuộc sống thường ngày, L và Đ hay chửi bới, 

thậm chí dọa nạt lẫn nhau. Đến khoảng 12 giờ ngày 15/5/2021, giữa Lương Thị 

T và Đàm Vũ Đ xảy ra chửi bới, Đ đi qua cổng, đứng tại đường mòn hướng vào 

nhà L chửi nhau với T, L nghe thấy tiếng cãi vã, thì bước ra ngoài và nhìn thấy 

Đàm Vũ Đ, lúc này giữa L và Đ xảy ra xô xát.Trong khi đánh nhau L bị Đ dùng 

dao quắm chém trúng vùng miệng còn Đ bị L dùng thanh sắt “Phi 18” dài l,04m, 

đường kính 1,5cm, có một đầu tù, một đầu nhọn vụt, chọc vào má bên phải, 

khuỷu tay phải, hai cẳng chân và lưng. Hậu quả vụ đánh nhau làm cả hai người 

đều bị thương tích, trong đó Đàm Vũ Đ có tỷ lệ thương tích là 65% (Sáu mươi 

năm phần trăm), Đàm Văn L có tỷ lệ thương tích là 10% (Mười phần trăm). 
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Hành vi của bị cáo Đàm Văn L đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Đàm Văn L. 

 Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Đàm Văn L 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 

134 của Bộ luật Hình sự là phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo và 

quy định của pháp luật. 

Tại phiên toà phúc thẩm, các luật sư bào chữa cho bị cáo Đàm Văn L đề 

nghị hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm quy định tại các 

điểm b, c, e, r, s khoản 1 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật hình sự để giảm giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo; tuy nhiên đề nghị của các luật sư về việc áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là không phù hợp các tình tiết khách quan của vụ 

án và các quy định của pháp luật nên không được chấp nhận. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng không 

chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo là có căn cứ nên Hội 

đồng xét xử chấp nhận.  

 [4] Về án phí: Do kháng cáo của bi ̣cáo không đươc̣ chấp nhâṇ nên phải 

chiụ án phí hình sự phúc thẩm theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Điều 355, 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

 1. Không chấp nhâṇ kháng cáo của bi ̣cáo Đàm Văn L. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số: 02/2022/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

 - Áp dụng điểm d khoản 4 Điều 134; khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Đàm Văn L 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù về tôị “Cố ý 

gây thương tích”. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 14/7/2021. 

2. Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 2 điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.  

Bị cáo Đàm Văn L phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự phúc thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước. 

         3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Cao Bằng; 

- PC06, CA tỉnh; 

- TAND huyện H; 

- VKSND huyêṇ H; 

- Công an huyện H; 

- Chi cục THADS H; 

- Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng; 

- KTNV&THA; 

- Người TGTT; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu tòa HS. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                    Nông Công Hưng 

 

 


